
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 240199 NGUYỄN PHÚC AN 23/10/2008 10C1 14

2 240200 BÙI PHẠM DUY ANH 14/08/2008 10C7 14

3 240201 TRẦN HOÀNG ANH 04/12/2008 10C8 14

4 240202 ĐINH THỊ THANH BÌNH 27/01/2008 10C5 14

5 240203 NGUYỄN MINH CHÂU_B 09/11/2008 10C10 14

6 240204 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06/07/2008 10C3 14

7 240205 NGUYỄN DUY ĐẠT 02/10/2008 10C2 14

8 240206 VŨ TIẾN ĐẠT 09/09/2008 10C10 14

9 240207 BÙI VĂN TRÍ ĐỨC 24/08/2008 10C4 14

10 240208 ĐỒNG XUÂN ĐỨC 16/08/2008 10C3 14

11 240209 ĐÀO THUỲ DUNG 22/12/2008 10C5 14

12 240210 VŨ THUỲ DƯƠNG 18/08/2008 10C8 14

13 240211 BÙI CÔNG DUY 05/10/2008 10C9 14

14 240212 TRẦN VIẾT ANH HÀO 02/10/2008 10C4 14

15 240213 ĐINH CÔNG HIẾU 27/07/2008 10C8 14

16 240214 LƯƠNG VŨ TRUNG HIẾU 01/07/2008 10C1 14

17 240215 TRƯƠNG ĐÌNH HIẾU 16/08/2008 10C10 14

18 240216 LÊ QUANG HƯNG 30/03/2008 10C1 14

19 240217 NGUYỄN LONG HƯNG 15/02/2008 10C1 14

20 240218 NGUYỄN PHÚ HƯNG 13/06/2008 10C2 14

21 240219 PHAN THỊ NGỌC HUYỀN 20/05/2008 10C10 14

22 240220 NGUYỄN TRỌNG KHANG 11/09/2008 10C8 14

23 240221 PHẠM ĐÌNH BẢO KHANH 03/10/2008 10C9 14

24 240222 BÙI SĨ KHÁNH 11/01/2008 10C6 15

25 240223 NGUYỄN NAM KHÁNH 13/10/2008 10C1 15

26 240224 HÀ KIỆT 19/09/2008 10C3 15

27 240225 HOÀNG THUỲ LINH 31/01/2008 10C7 15

28 240226 LÊ HÀ LINH 17/04/2008 10C8 15

29 240227 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 21/10/2008 10C3 15

30 240228 ĐỖ CÔNG MINH 03/10/2008 10C6 15
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31 240229 LIU PHẠM UYỂN MINH 14/11/2008 10C8 15

32 240230 NGÔ NHẬT MINH 17/11/2008 10C3 15

33 240231 TRẦN ĐỖ ĐỨC MINH 12/02/2008 10C7 15

34 240232 TRƯƠNG NHẬT MINH 27/08/2008 10C11 15

35 240233 TRẦN HẢI NAM 30/09/2008 10C6 15

36 240234 PHẠM MINH NHẬT 15/09/2008 10C8 15

37 240235 CAO BẢO NHI 23/04/2008 10C2 15

38 240236 ĐỖ GIA PHÁT 23/10/2008 10C1 15

39 240237 HÀ MINH PHÚC 05/05/2008 10C4 15

40 240238 NGUYỄN THU PHƯƠNG 03/10/2008 10C9 15

41 240239 TRẦN HÀ PHƯƠNG 11/10/2008 10C11 15

42 240240 TRỊNH NGỌC QUANG 03/09/2008 10C7 15

43 240241 NGUYỄN CAO SƠN 22/03/2008 10C8 15

44 240242 NGUYỄN TIẾN TÀI 26/05/2008 10C3 15

45 240243 LƯU MINH VŨ 04/10/2008 10C9 15


